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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ BẢN THÂN
(Thời gian thực hiện : 3 tuần từ 07/10/2024 đến 27/10/2024)

I. MỤC TIÊU, MẠNG NỘI DUNG, MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
5 Thực hiện đúng 

kỹ thuật và thuần 
thục các động tác 
trong bài tập thể 
dục theo hiệu 
lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt 
đầu và kết thúc 
động tác đúng 
nhịp.

 Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 2: 
 Hô hấp: Thổi 
bóng
- Tay: Đưa 2 tay 
sang ngang, đưa 
ra trước vỗ tay 
vào nhau
- Lưng, bụng: 
Đứng cúi gập 
người về trước
- Chân: Ngồi xổm 
đứng lên liên tục
- Bật: Bật chụm 
tách chân

  https://z
ingmp3.v
n/bai-
hat/Em-
Be-
Khoe-
Em-Be-
Ngoan-
Be-
Minh-
Thu/ZW
7WABF
7.html

Khối Sân 
chơi 
khu 
1

x TDS TDS TDS

10
Đi khụy gối liên 
tục 2m đúng kỹ 
thuật

Đi khụy gối liên 
tục 2m

Tiết học: Đi khụy 
gối

HĐH + 
HĐNT



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

35 Tung bóng thẳng 
lên cao và bắt 
bóng bằng 2 tay ở 
độ cao 40-50cm, 
không làm rơi 
bóng

 Tung bóng lên 
cao và bắt bóng 
bằng 2 tay

Tiết học: Tung 
bóng lên cao và 
bắt bóng bằng 2 
tay

 Lớp Lớp 
học

x   HĐH+H
ĐNT

 

37 Tự đập bắt bóng 
được 4-5 lần liên 
tiếp (đường kính 
bóng 18cm)

 Đập và bắt bóng 
tại chỗ

HĐNT: Đập và 
bắt bóng tại chỗ

 Lớp Lớp 
học

x HĐNT HĐNT HĐNT

40 Ném được trúng 
đích đứng (xa 
1,5m, cao 1,2m)

Ném trúng đích 
đứng (xa 1,5m, 
cao 1,2m)

Tiết học: Ném 
trúng đích thẳng 
đứng

HĐH + 
HĐNT

58 Biết tự cài - cởi 
cúc, xâu - buộc 
dây

 Cài - cởi cúc, 
xâu - buộc dây

Trẻ biết buộc dây 
giày, cởi đóng cúc 
áo....

 Lớp Lớp 
học

x ĐTT ĐTT ĐTT

64 Biết 4 nhóm thực 
phẩm và phân 
loại một số thực 
phẩm theo nhóm

 Nhận biết tên 
một số thực 
phẩm thông 
thường và các 
nhóm thực 
phẩm (trên tháp 
dinh dưỡng)

 Kể tên một số 
món ăn trước giờ 
ăn

 Lớp Lớp 
học

x VS-AN VS-AN  VS-
AN



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

73 Có kỹ năng rửa 
tay bằng xà 
phòng đúng quy 
trình,lau mặt 
đúng thao tác. 
Biết tự rửa tay 
bằng xà 
phòng,lau mặt khi 
được nhắc nhở

 Tập luyện thao 
tác rửa tay bằng 
xà phòng 

Hoạt động: Rèn 
trẻ rửa tay bằng 
xà phòng đúng 
thao tác 

 Lớp Lớp 
học

x  VS-
AN
 

VS-AN  VS-
AN

75 Biết tự thay quần 
áo khi bị ướt/bẩn

 Cởi - mặc quần 
áo

TC: Cởi - mặc 
quần áo

 Lớp Lớp 
học

x  
 

 HĐC

79 Có một số hành 
vi tốt trong vệ 
sinh phòng bệnh

x Giữ vệ sinh thân 
thể

 Hoạt động: Làm 
thế nào để cơ thể 
sạch sẽ

 Lớp 
học

Lớp 
học

  HĐC   

80 Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng theo 
khoa học

x Ăn đủ chất, đảm 
bảo dinh dưỡng 
và vệ sinh

- Thực hành chế 
biến một số món 
ăn

 Lớp Lớp 
học

  HĐG HĐG  HĐG

81 Biết chấp nhận và 
thực hiện được 
một số hành vi tốt 
trong vệ sinh 
phòng bệnh khi 
được nhắc nhở

 Giữ vệ sinh thân 
thể. Đi vệ sinh 
đúng nơi quy 
định. Bỏ rác 
đúng nơi qui 
định.

Trò chơi: Hành vi 
đúng sai trong 
phân loại rác

   x HĐNT



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

83 Có khả năng nhận 
biết một số biểu 
hiện đặc trưng khi 
ốm và bước đầu 
biết cách phòng 
tránh. Biết nói với 
người lớn khi bị 
đau, chảy máu, 
sốt.

 Nhận biết một 
số biểu hiện khi 
ốm và cách 
phòng tránh đơn 
giản

Hoạt động:  Nhận 
biết một số biểu 
hiện khi ốm và 
cách phòng tránh 
đơn giản

 Lớp Lớp 
học

x   HĐG
 

 HĐG  HĐG

86 Biết tránh và 
không làm một số 
hành động nguy 
hiểm khi được 
nhắc nhở phù hợp 
độ tuổi

 Một số khu vực 
nguy hiểm và 
việc làm gây 
nguy hiểm cho 
bản thân

Hoạt động: Nhận 
biết một số khu 
vực nguy hiểm và 
việc làm gây nguy 
hiểm cho bản thân

 Lớp Lớp 
học

x  HĐN
T
 

 HĐN
T

89 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
92 Biết sử dụng 

đúng giác quan, 
phối hợp các giác 
quan để xem xét, 
tìm hiểu đặc điểm 
của đối tượng 
(nhìn, nghe, ngửi, 
sờ…để nhận ra 

 Các giác quan 
và chức năng 
của các giác 
quan

 HĐC: Bé tìm 
hiểu về 1 số giác 
quan 

 Lớp Lớp 
học

x  HĐC
 

  



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

đặc điểm nổi bật 
của đối tượng)

93 Biết một số bộ 
phận cơ thể con 
người và cơ thể 
luôn thay đổi, 
phát triển

 Một số bộ phận 
cơ thể và chức 
năng của chúng

 
HĐH  Khám phá 
cơ thể bé

 Lớp Lớp 
học

x  HĐC  HĐC

96 Biết một số đặc 
điểm nổi bật và 
cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi 
quen thuộc

 Đặc điểm nổi 
bật, công dụng, 
cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi

HĐH:Bé tìm hiểu 
nguyên liệu làm 
khẩu trang

 Lớp Lớp 
học

x HĐH+
HĐC

127 Biết sử dụng các 
số từ 1 - 5 để chỉ 
số lượng, số thứ 
tự

 Biết sử dụng các 
số từ 1 - 5 để chỉ 
số lượng, số thứ 
tự.

HĐH: Số 3 tiết 1  Lớp Lớp 
học

x HĐH+ 
HĐG

 

143 Xác định được vị 
trí đồ vật so với 
bản thân trẻ và so 
với bạn khác 
(phía trước- phía 
sau, phía trên - 

 Xác định vị trí 
đồ vật so với 
bản thân trẻ và 
so với bạn khác 
(phía trước- 
phía sau, phía 

Xác định vị trí đồ 
vật so với bản 
thân trẻ và so với 
bạn khác (phía 
trước- phía sau, 
phía trên - phía 

 Lớp Lớp 
học

x  HĐC   



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

dưới, phía phải - 
phía trái)

Tiết học: Xác 
định phía phải, 
phía trái của bản 
thân.

 Lớp Lớp 
học

   HĐH+ 
HĐC

Xác định phía 
trên, phía dưới  
của bản thân

 Lớp Lớp 
học

  HĐC  

phía dưới, phía 
phải - phía trái)

trên - phía dưới, 
phía phải - phía 
trái)

Hoạt động:  Phân 
biệt phía trước, 
phía sau của bản 
thân.

https://
www.y
outube
.com/w
atch
?v=9Xq
53SCQ
at8

Lớp Lớp 
học

  
 

 HĐC

147 Nói được họ tên, 
tuổi, giới tính của 
bản thân, đặc 
điểm bên ngoài, 
sở thích của bản 
thân khi được hỏi, 

 Họ tên, tuổi, 
giới tính, đặc 
điểm bên ngoài, 
sở thích của bản 
thân 

 Hoạt động: Bé 
nói về mình.

 Lớp 
học

Lớp 
học

Lớp 
học

Lớp 
học

x ĐTT ĐTT ĐTT

https://www.youtube.com/watch?v=9Xq53SCQat8
https://www.youtube.com/watch?v=9Xq53SCQat8
https://www.youtube.com/watch?v=9Xq53SCQat8
https://www.youtube.com/watch?v=9Xq53SCQat8
https://www.youtube.com/watch?v=9Xq53SCQat8
https://www.youtube.com/watch?v=9Xq53SCQat8
https://www.youtube.com/watch?v=9Xq53SCQat8
https://www.youtube.com/watch?v=9Xq53SCQat8
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Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
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- 
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Tôi cần 
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lớn lên 
và…

An 
toàn

trò chuyện

154 Kể được tên và 
nói được đặc 
điểm của một số 
ngày lễ hội: Ngày 
khai giảng, tết 
trung thu, ngày 
20/10, 20/11, 
22/12, tết nguyên 
đán, ngày 
8/3,ngày sinh 
nhật Bác Hồ. Một 
số lễ hội: Lễ hội 
Đền Từ Lương 
Xâm, Lễ hội hoa 
Phượng đỏ, lễ hội 
chọi trâu

 Tên và đặc điểm 
của một số ngày 
lễ hội

Hoạt động : Trò 
chuyện về  ngày 
phụ nữ Việt Nam 
20-10

 Lớp Lớp 
học

x  
 

HĐC  

156 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

160 Có khả năng nghe 
hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 
đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề 

 Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 

Tiết học: " Cậu bé 
mũi dài"

https://
www.y
outube.
com/wa
tch?v=

Lớp Lớp 
học

x   HĐH+ 
HĐC

 



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

thực hiện hiện Lv23
DF1JR
H8

161 Có khả năng nghe 
hiểu các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

 Nghe các bài 
hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp 
với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Đồng dao: Đi cầu 
di quán,gánh gánh 
gồng gồng….

 Lớp Lớp 
học

x HĐC HĐC HĐNT

162 Nhận ra một số 
sắc thái biểu cảm 
của lời nói (vui, 
buồn, sợ hãi)

x Một số sắc thái 
biểu cảm của lời 
nói (vui, buồn, 
sợ hãi)

Trẻ nhận ra sắc 
thái, biểu cảm của 
lời nói qua giao 
tiếp

 Lớp Lớp 
học

  HĐC
 

HĐC  HĐC

167 Biết bày tỏ tình 
cảm, nhu cầu và 
hiểu biết của bản 
thân bằng các câu 
đơn, câu ghép, 
câu khẳng định, 
câu phủ định

 Bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu 
biết của bản 
thân bằng các 
câu đơn, câu 
ghép, câu khẳng 
định, câu phủ 
định

Trẻ biết bày tỏ 
nhu cầu của bản 
thân bằng các loại 
câu: Đơn, ghép,…

 Lớp Lớp 
học

x HĐC 
+ĐTT

HĐC 
+ĐTT

HĐC 
+ĐTT



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

Bài thơ "Cái lưỡi" https://w
ww.yout
ube.
com/wat
ch?v=O
4bj
2BBED
HM

Lớp Lớp 
học

 
 

 HĐH+ 
HĐC

169 Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện. 

 Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

 Bài thơ "Đôi 
mắt"

 Lớp Lớp 
học

x

 
 

 HĐH 
+HĐC

182 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
185 Nói được tên, 

tuổi, giới tính của 
bản thân, tên bố, 
mẹ.

 Tên, tuổi, giới 
tính của bản 
thân, tên bố, mẹ.

Hoạt động: Trẻ 
biết được tên, 
tuổi, giới tính của 
bản thân

 Lớp Lớp 
học

x  HĐC   

186 Nói được điều bé 
thích, không 
thích, những việc 
gì bé có thể làm 
được

 Sở thích, khả 
năng của bản 
thân

Trò chuyện, 
HĐC: Sở thích 
của bé..

 Lớp Lớp 
học

x  HĐC
 

HĐC  HĐC

187 Biết tự chọn đồ 
chơi, trò chơi 
theo ý thích

 Tự lựa chọn đồ 
chơi/ trò chơi 
theo ý thích

 Hoạt động: Đồ 
dùng đồ chơi bé 
thích

 Lớp Lớp 
học

x  HĐG
 

 HĐG HĐG



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

191 Nhận biết được 
cảm xúc vui, 
buồn, sợ hãi, tức 
giận, ngạc nhiên 
qua nét mặt, lời 
nói, cử chỉ, qua 
tranh ảnh

 Một số trạng 
thái cảm xúc ( 
vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận, 
ngạc nhiên ) qua 
nét mặt, cử chỉ, 
giọng nói, tranh 
ảnh

Trò chơi: Khuôn 
mặt cảm xúc

 Lớp Lớp 
học

x   HĐC HĐC

192 Biết biểu lộ một 
số cảm xúc: vui, 
buồn, sợ hãi, tức 
giận, ngạc nhiên

 Biểu lộ trạng 
thái cảm xúc, 
tình cảm phù 
hợp qua cử chỉ, 
giọng nói, trò 
chơi, hát, vận 
động, vẽ, nặn, 
xếp hình

HĐ: Bé thể hiện 
cảm xúc

 Lớp Lớp 
học

x  HĐC  HĐC  HĐC

200 Biết chủ động 
làm một số công 
việc 

x Chủ động và 
độc lập trong 
một số hoạt 
động

Trẻ tự chủ, độc 
lập trong  một số 
hoạt động.

 Lớp Lớp 
học

 HĐG
 

 HĐG  HĐG

203 Biết chờ đến lượt 
khi được nhắc 
nhở

 Chờ đến lượt, 
hợp tác

Trẻ biết xếp hàng 
theo thứ tự để 
thực hiện hoạt 
động  vệ sinh

 Lớp Lớp 
học

x VS-AN  VS-AN  VS-
AN



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

204 Biết phân biệt 
hành vi  " đúng" - 
" sai", " tốt" - " 
xấu"

 Phân biệt hành 
vi" đúng" - " 
sai", " tốt" - " 
xấu" 

 Tiết học: Phân 
biệt Hành vi nên 
làm- không nên 
làm

 Lớp Lớp 
học

x  
 

 HĐH+ 
HĐC

210 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

212 Chăm chú lắng 
nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc( hát 
theo, vỗ tay, nhún 
nhảy, lắc lư, thể 
hiện động tác 
minh họa) theo 
bài hát, bản nhạc; 
thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; 
thích nghe kể câu 
chuyện phù hợp 
với độ tuổi và chủ 
đề thực hiện

 Nghe bài hát, 
bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; kể 
chuyện phù hợp 
với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

HĐC: Trẻ chăm 
chú lắng nghe và 
hưởng ứng cảm 
xúc theo giai điệu 
tiết tấu cảu bài 
hát, thơ, đồng dao

 Lớp Lớp 
học

x HĐC
 

 HĐC  HĐC



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

213 Thích thú, ngắm 
nhìn và biết sử 
dụng các từ gợi 
cảm nói lên cảm 
xúc của mình 
trước vẻ đẹp nổi 
bật (về màu sắc, 
hình dáng, bố 
cục…) của tác 
phẩm tạo hình

 Nói cảm nhận 
về vẻ đẹp nổi 
bật của tác 
phẩm tạo hình

 HĐG: Ngắm nhìn 
vẻ đẹp của các tác 
phẩm tạo hình. 
Nhận xét sản 
phẩm tạo hình 
bằng hình dáng, 
màu sắc...

 Khối Lớp 
học

x  HĐG  HĐG  HĐG

216 Có khả năng hát 
đúng giai điệu, lời 
ca, hát rõ lời và 
thể hiện sắc thái 
của bài hát qua 
giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ…

 Hát đúng giai 
điệu, lời ca và 
thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài 
hát

Tiết học: DH: 
"Tay thơm tay 
ngoan"

Lớp Lớp 
học

x HĐH+
HĐC

  

217 Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 
theo nhịp điệu các 
bài hát, bản nhạc 
với các hình thức 
(vỗ tay theo nhịp, 
tiết tấu, múa)

 Vận động nhịp 
nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu 
của các bài hát, 
bản nhạc phù 
hợp với chủ đề, 
độ tuổi

Tiết học: VĐMH 
bài Đôi mắt xinh

 Lớp Lớp 
học

x  HĐH+
HĐC

  



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

218 Biết phối hợp các 
nguyên vật liệu 
tạo hình để tạo ra 
sản phẩm

Phối hợp, lựa 
chọn, sử dụng 
các nguyên vật 
liệu tạo hình, vật 
liệu trong thiên 
nhiên , các 
nguyên học liệu 
sẵn có để tạo ra 
các sản phẩm

 Dự án: làm khẩu 
trang

 Lớp Lớp 
học

x HĐH+
HĐC

219 Biết vẽ phối hợp 
các nét thẳng, 
xiên ngang, cong 
tròn tạo thành bức 
tranh có màu sắc 
và bố cục

 Vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên 
ngang, cong 
tròn tạo thành 
bức tranh có 
màu sắc và bố 
cục

Tiết học: Vẽ các 
bộ phận còn thiếu 
trên cơ thể

 Lớp Lớp 
học

x HĐH+
HĐG
 

  

220 Biết xé, cắt theo 
đường thẳng, 
đường cong… và 
dán thành sản 
phẩm có màu sắc, 
bố cục

  Xé, cắt theo 
đường thẳng, 
đường cong… 
và dán thành sản 
phẩm có màu 
sắc, bố cục

Trang trí váy áo  Lớp Lớp 
học

x  
HĐG HĐG

 
HĐG



CHỦ ĐỀ: "BẢN THÂN"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh

3

tt Mục tiêu  chủ đề P
T 
C
T

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên 
học 
liệu

Phạm 
vi 
thực 
hiện

Địa 
điểm 
tổ 
chức

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi

Tôi là 
ai

Tôi cần 
gì để 
lớn lên 
và…

An 
toàn

221 Biết làm lõm, dỗ 
bẹt, bẻ loe, vuốt 
nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn 
thành sản phẩm 
có nhiều chi tiết

 Làm lõm, dỗ 
bẹt, bẻ loe, vuốt 
nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn 
thành sản phẩm 
có nhiều chi tiết

 Nặn : Quả,mũ,  Lớp Lớp 
học

x  HĐG  HĐG HĐG

 Tổng số 30 30 29

 Lĩnh vực thể chất 10 10 9
 Lĩnh vực nhận thức
 

4 4 5

Lĩnh vực ngôn ngữ 4 4 4

Lĩnh vực TCKNXH 6 7 6

 

 Chia theo lĩnh vực

 

Lĩnh vực thẩm mĩ 6 5 5

Tổng số  35 36 36
Trong đó : -Đón trả trẻ  2 2 2

ĐTT+HĐG 0 0 0

 

   

ĐTT +HĐC 0 0 0



               - Thể dục sáng 1 1 1

             - Hoạt động góc 8 8 8

HĐH+ HĐG 1 0 1

HĐG+ HĐC 0 0 0

   - Hoạt động ngoài trời 3 3 4

HĐH+ HĐNT 1 1 1

HĐC+HĐNT 0 0 0
           - Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 3

VS - ăn ngủ+Đón trả trẻ 0 0 0

          - Hoạt động chiều 8 8 8

HĐH+HĐC 3 4 3

    - Thăm quan dã ngoại 0 0 0

                 -  Lễ hội 0 1 0

             - Hoạt động học 5 5 5

Giờ thể chất 1 1 1

Giờ nhận thức 1 1 2

Giờ ngôn ngữ 1 1 1

Giờ TCKNXH 0 1 0

Chia 
cụ 
thể 
hoạt 
động 
học

Giờ thẩm mỹ 2 1 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chia theo hoạt động trong chế độ 
sinh hoạt



II.DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Tôi là ai 1 Từ 7/10 đến  11/10 Nguyễn Thị Lạng

Tôi cần gì lớn lên và mạnh 
khỏe

1 Từ 14/10 đến  18/10 Nguyễn Thị Tuyết

An toàn 1 Từ 21/10 đến  25/10 Nguyễn Thị Lạng

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh “Tôi là ai” Nhánh “Tôi cần gì để lớn lên và 

khỏe mạnh”
Nhánh “An toàn”

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch bài soạn 
chủ đề nhánh
- Tạo môi trường mở  theo chủ 
đề đang thực hiện.
+ Xây dựng các góc chơi, nội 
dung chơi.
+ Chuẩn bị một số tranh lô tô, 
hình ảnh về đặc điểm của trẻ trai 
– trẻ gái
+ Yêu cầu phụ huynh trò chuyện 
cùng trẻ về đặc điểm của trẻ và 
sự khác biệt giữa trẻ trai – trẻ 

- Xây dựng kế hoạch bài soạn chủ 
đề nhánh
- Tạo môi trường theo chủ đề
+ Xây dựng các góc chơi, nội dung 
chơi.
+ Chuẩn bị một số hình ảnh về một 
số loại thực phẩm và các hoạt động 
tốt cho sức khỏe của trẻ.
+ Con rối các loại, tranh chuyện về 
chủ đề
+ Chuẩn bị các nội dung tuyên 
truyền  về chủ đề

- Xây dựng kế hoạch bài soạn 
chủ đề nhánh
- Tạo môi trường theo chủ đề
+ Xây dựng các góc chơi, nội 
dung chơi.
+ Chuẩn bị một số hình ảnh, 
đồ dùng, đồ chơi, video về 
một số kiến thức an toàn cho 
trẻ: Hình ảnh an toàn trong 
trường học, phòng chống 1 số 
tai nạn thương tích,...
+ Con rối các loại, tranh 



gái.
- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết 
học trong chủ đề: Giấy màu,sáp 
màu,bóng,tranh lô tô...

- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết học 
trong chủ đề: Tranh thơ,đất 
nặn,bóng,lô tô...

chuyện về chủ đề
+ Chuẩn bị các nội dung tuyên 
truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
tiết học trong chủ đề : Tranh 
thơ,truyện,lô tô,bóng,lô tô học 
toán,thẻ số,...

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ 
sinh chăm sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt động 
giáo  dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh 
chăm sóc: Nước uống, vệ sinh sắp 
xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt động 
giáo  dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ 
sinh chăm sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

Nhà trường

- Duyệt nội dung chuyên môn, 
kế hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường theo 
chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên môn, kế 
hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt 
động, tạo môi trường theo chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên môn, 
kế hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề và một số góc 
chơi dễ gây mất an toàn cho 
trẻ

Phụ huynh

- Ủng hộ nguyên học liệu thực 
hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề 
đang thực hiện: Tôi là ai. Giúp 
trẻ nhận biết được bản thân mình 
và những đặc điểm khác biệt so 

- Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện 
chủ đề
,...- Cùng con tìm hiểu về chủ đề 
đang thực hiện: Các nhóm thực 
phẩm, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, 
vận động phù hợp,...

- Ủng hộ nguyên học liệu thực 
hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề 
đang thực hiện: Một số hoạt 
động an toàn và không an toàn



với bạn khác

Trẻ
- Đi học đúng giờ đảm bảo chế 
độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo chế độ 
sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo chế 
độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.

IV.KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 
Ghi
 chú

1

Đón trẻ

- Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân khi 
được hỏi, trò chuyện
- Chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề.
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa" để chào cô, chào ông bà, bố mẹ
- Nghe một số bài hát trong chủ đề: Cái mũi, Bé khỏe ngoan, Mời bạn ăn, Qủa gì…
- Trẻ biết buộc dây giày, cởi đóng cúc áo..

2 Thể dục sáng

+ Khởi động:
- Hô hấp: Thổi bóng
+ Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp bài hát: “ Bé khỏe, bé ngoan”
- Tay: Đưa 2 tay sang ngang, đưa ra trước vỗ tay vào nhau
- Lưng, bụng: Đứng cúi gập người về trước
- Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- Bật: Bật chụm tách chân



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 
Ghi
 chú

+ Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân tập theo nhạc

Nhánh 1
Từ 7/10 
đến 11/10 

PTNT
Khám phá về cơ 

thể  bé

PTTM
DM: Tay thơm 

tay ngoan

PTTC
Đi khụy gối

PTTM
Vẽ các bộ phận 
còn thiếu trên 
cơ thể ( M)

PTNN
Thơ: Đôi mắt 
của em

Nhánh 2
Từ 14/10 
đến  18/10

PTTC
Tung bóng lên 
cao và bắt bóng 

bằng 2 tay

PTTCKNXH
Phân biệt hành 
vi nên làm – 
không nên làm

PTNT
Số 3 tiết 1

PTNN
Truyện: Cậu bé 

mũi dài

PTTM
VĐMH: Đôi mắt 
xinh3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 3
Từ 21/10 
đến  25/10

PTNT
-Tìm hiểu các 
nguyên liệu làm 
khẩu trang

PTTC
Ném trúng đích 
đứng (xa 1,5m, 
cao 1,2m

     PTNT
Xác định phía 
phải – trái của 
bản thân

PTNN
Thơ: Cái lưỡi

PTTM
Dự án : làm 
khẩu trang

4
Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 1
Từ 7/10 
đến  11/10

- Quan sát: Cô 
giáo
- TCVĐ: -Trò 
chơi kéo co, nhẩy 
dây, đá cầu
- Chơi ở KV1 sân 
trường

Quan sát: Sân 
trường
- TCVĐ: - Các 
trò chơi ném 
chai, ném cầu, 
ném bóng, chui 
qua cổng
- Chơi tự chọn

- Quan sát : Một 
số khu vực nguy 
hiểm
- TCVĐ: - Chơi 
một số trò chơi 
vẽ trên sân

* Chơi Sa hình 
ATGT

- Quan sát: 
Vườn trường 
và bỏ rác đúng 
nơi qui định
- TCVĐ : -Đọc 
sách truyện, 
làm tranh, chơi 
tự do
- Chơi Khu 
phòng thể chất 

- Quan sát: Góc 
thiên nhiên của 
lớp
- TCVĐ: - Các 
trò chơi ném 
chai, ném cầu, 
ném bóng, chui 
qua cổng
- Chơi tự do 



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 
Ghi
 chú

Góc sách

Nhánh 2
Từ 14/10 
đến  18/10

- Quan sát: Đồ 
chơi sân trường, 
hướng dẫn chơi 
an toàn
- TCVĐ: -Trò 
chơi kéo co, nhẩy 
dây, đá cầu
- Chơi ở KV1 sân 
trường

- Quan sát: Các 
bạn chơi ngoài 
trời
- TCVĐ: - Các 
trò chơi ném 
chai, ném cầu, 
ném bóng, chui 
qua cổng
- Chơi tự chọn

- Quan sát: Góc 
tuyên truyền
- TCVĐ: - Chơi 
một số trò chơi 
vẽ trên sân

* Chơi Sa hình 
ATGT

- Quan sát: Cây 
hoa dâm bụt
- TCVĐ : -Đọc 
sách truyện, 
làm tranh, chơi 
tự do
- Chơi Khu 
phòng thể chất 
Góc sách 

- Quan sát: Theo 
ý thích
- TCVĐ: - Các 
trò chơi ném 
chai, ném cầu, 
ném bóng, chui 
qua cổng
- Chơi tự do 

Nhánh 3
Từ 21/10 
đến  25/10

- Quan sát: Mũ 
sinh nhật 
TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
- TCVĐ: -Trò 
chơi kéo co, nhẩy 
dây, đá cầu
- Chơi ở KV1 sân 
trường

- Quan sát: Bánh 
sinh nhật 
- TCVĐ: - Các 
trò chơi ném 
chai, ném cầu, 
ném bóng, chui 
qua cổng
- Chơi tự chọn

- Quan sát: 
Vườn trường
- TCVĐ: - Chơi 
một số trò chơi 
vẽ trên sân

* Chơi Sa hình 
ATGT

- Pha nước 
chanh
- TCVĐ : -Đọc 
sách truyện, 
làm tranh, chơi 
tự do
- Chơi Khu 
phòng thể chất 
Góc sách

- Quan sát: Một 
số khu vực nguy 
hiểm
- TCVĐ: - Các 
trò chơi ném 
chai, ném cầu, 
ném bóng, chui 
qua cổng
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 
Ghi
 chú

5 Vệ sinh, ăn , ngủ

- Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn
- Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng 
- Giờ ăn của bé: Trẻ có thói quen ăn uống tốt, sử dụng bát thìa đúng cách.
- Nhận biết tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh 
dưỡng).
- Trẻ biết xếp hàng theo thứ tự để thực hiện hoạt động vệ sinh.

Nhánh 1
Từ 7/10 
đến  11/10

- Trò chuyện: Trẻ 
biết được tên, 
tuổi, giới tính của 
bản thân

- Làm quen bài 
hát: Tay thơm tay 

ngoan

- Bé tìm hiểu về 
1 số giác quan 

TC:Làm thế nào 
để cơ thể sạch sẽ

- Làm đồ dùng 
đồ chơi cùng cô

- Xác định phía 
trên, phía dưới  
của bản thân

- Làm quen câu 
chuyện “ Cậu bé 
mũi dài’

 - Nghe các bài 
hát, bài thơ 
trong chủ đề

- Rèn trẻ chơi 
và cất dọn đồ 
chơi gọn gàng 

- Trò chơi: 
Khuôn mặt 
cảm xúc.

- Dọn vệ sinh 
các góc chơi 
cùng cô

Nhánh 2
Từ 14/10 
đến  18/10

- Xác định vị trí 
đồ vật so với bản 
thân trẻ và so với 
bạn khác 
- Chơi tự do

- Nghe các câu 
chuyện trong 
chủ đề
- Trò chơi " 
Cảm xúc của 
bé"

- Lựa chọn các 
hình thức vận 
động theo bài 
hát “ Tay thơm 
tay ngoan”
- Chơi tự do

- Rèn kỹ năng 
lồng gối
- Ôn thơ: Tâm 
sự của cái mũi 

- Liên hoan 
văn nghệ cuối 
tuần. 

- Dọn dẹp đồ 
dùng đồ chơi

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 3
Từ 21/10 

- Khám phá  
nguyên liệu khẩu 

- Xem lại video 
một số loại khẩu 

- Vẽ bản thiết kế 
khẩu trang

- Bé tìm hiểu - Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ, 



Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 
Ghi
 chú

đến  25/10 trang trang về các loại giấy

-Phân biệt phía 
trước, phía sau 
của bản thân.

nhận xét, đánh 
giá

V.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Tên góc chơi
Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị

Nhánh 
1

Cơ thể 
của bé 

Nhánh 2
Bé cần 

gì để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh

Nhánh 
3

An 
toàn

1. 
Góc 
phân 
vai

* 
Nấu 
ăn

-Trẻ biết lựa chọn 
thực phẩm để mua, có 
kĩ năng chế biến, nấu 
một số  món ăn đơn 
giản từ các loại thực 
phẩm trẻ mua được. 
Đặt tên cho các món 
ăn.

- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

- Tạp dề, mũ,  Menu các 
món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, 
bát, thìa, đĩa, đũa, dao, 
thớt, máy xay sinh tố, 
ống để giấy, đũa, thìa, 
lọ xúp, dầu ăn, muối, 
bột ngọt, khăn trải bàn. 

x x x



Tên góc chơi
Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị

Nhánh 
1

Cơ thể 
của bé 

Nhánh 2
Bé cần 

gì để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh

Nhánh 
3

An 
toàn

+Tập làm món chả nem Thực phẩm:  tôm, cua, 
cá, trứng, giò, chả nem, 
thịt, rau, quả...

x

+ Tập làm hoa quả dầm Thực phẩm: Hoa, quả, 
đường, sữa tươi sữa đặc 
cốc...

x

-Bé 
làm 
đầu 
bếp

- Biết bày và giới 
thiệu các 
món ăn, trang trí bàn 
ăn, giao tiếp, phục vụ 
khách hàng.
- Biết thực hiện công 
việc được giao, biết 
tôn trọng và hợp tác, 
chấp nhận trong khi 
chơi.

- Bé tập rán trứng  Thực phẩm:Trứng, dầu, 
hành…  

x

* 
Bác 
sĩ

- Bác 
sĩ tí 
hon

- Biết thực hiện công 
việc, thao tác của bác 
sĩ, y tá về chăm sóc, 
chữa bệnh mọi người.
- Biết lắng nghe ý 
kiến, nói nhẹ nhàng 
để dặn dò, lịch sự với 
mọi người

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ.
+ Nhắc bệnh nhân biết 
xếp hàng chờ đến lượt 
khám.
+ Thực hiện các thao tác 
khám cho người bệnh
+ Dặn dò bệnh nhân
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 

- Trang phục bác sĩ, 
dụng cụ y tế, một số 
thuốc. 
- Mô hình khám cho 
bệnh nhân, tranh ảnh về 
một số bệnh thường gặp 
ở người..

x x x



Tên góc chơi
Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị

Nhánh 
1

Cơ thể 
của bé 

Nhánh 2
Bé cần 

gì để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh

Nhánh 
3

An 
toàn

năp gọn gàng

- Bảng giá, tiền, cân.
Các loại thực phẩm: rau 
quả, sữa nước…

x x x

 - Đồ chơi: bán các loại 
đồ dùng trang thiết bị 
học tập: quần áo, sách 
vở, đu quay, cầu trượt…
- Đồ chơi: đồ chơi, cặp, 
ba lô….
- Các loại thực phẩm 
phục vụ cho nhu cầu 
của gia đình

x x

*  
Bán 
hàng

 Siêu 
Thị 
của bé

- Biết chào mời, cảm 
ơn khách hàng. Biết 
lấy đúng hàng cho 
khách. Biết điều 
chỉnh cân theo số 
lượng khách yêu cầu, 
biết nói giá tiền các 
mặt hàng.
- Biết điều chỉnh 
giọng nói cho phù 
hợp với ngữ cảnh, 
tình huống và nhu cầu 
khi giao tiếp với 
khách hàng.

- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho 
gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho 
khách.
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

 Các loại trang phục: 
quần áo, mũ, dày dép, 
kính, găng tay, khẩu 
trang….
- Đồ chơi: bán các loại 
quà lưu niệm, bưu thiếp 
hoa, mũ sinh nhật, đồ 
trang trí sinh nhật

x



Tên góc chơi
Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị

Nhánh 
1

Cơ thể 
của bé 

Nhánh 2
Bé cần 

gì để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh

Nhánh 
3

An 
toàn

+ Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, 
khối xốp, sỏi, cây hoa, 
cây xanh có gắn ráp, 
hoa gài,…
- Đồ chơi:đau quay, cầu 
trượt….
- Đồ chơi: mô hình 
người

x x

  

- Xây
Nhà 
của bé
 

Xây 
dựng

- Xây 
khu 
vui 
chơi

- Trẻ sử dụng các 
nguyên liệu, vật liệu 
để xây có bố cục đẹp, 
hợp lý.
- Trẻ tự nhận vai 
chơi, phối hợp cùng 
nhau để tạo nên công 
trình.

- Thực hiện công việc: 
+ Mua đu quay cầu trượt
+ Sắp xếp tường bao, 
hàng rào.
+ Phân chia các khu vực 
trong trường: đu quay, 
cầu trượt
+ Xếp người đi lại  
quanh sân trường, khu 
vui chơi
 + Trao đổi thân thiện với 
bạn
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng
.

+ Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, 
khối xốp, sỏi, cây hoa, 
cây xanh có gắn ráp, 
hoa gài,…
- Đồ chơi:đau quay, cầu 
trượt….
- Đồ chơi: mô hình 
người

   x



Tên góc chơi
Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị

Nhánh 
1

Cơ thể 
của bé 

Nhánh 2
Bé cần 

gì để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh

Nhánh 
3

An 
toàn

- Vẽ các giác quan của 
bé
- Xé dán, cắt dán các 
giác quan
- Làm mảng tranh về cơ 
thể của bé,  các giac quan 
của bé
- In tranh theo chủ đề, vẽ 
dán về trang phục của 
bạn trai, bạn gái

x
Góc 
nghệ 
thuậ
t

Tạo 
Hình

- Trẻ biết dùng một số 
nguyên liệu để làm 
tranh, biết cách cầm 
bút, lựa chọn màu để 
tô các bức tranh, in 
tranh
- Tô màu đẹp, sang 
tạo
- Trẻ kết hợp, hợp tác 
cùng các bạn làm bức 
tranh chủ đề
- Trẻ biết xé dán, vẽ 
theo trí tưởng tượng 
của trẻ.
- Trẻ có tâm thế vui 
tươi, phấn khởi, tích 
cực tham gia các hoạt 
động

- Vẽ quàn áo, mũ, găng 
tay , kính khẩu trang 
- Xé, cắt dán trang phục 
của bạn trai, bạn gái
- Xé dán, cắt dán, làm đồ 
chơi trong lớp
từ nguyên học liệu – 
- Xé dán ,cắt dán, đồ 
dùng đồ chơi
- Nặn đồ chơi, đồ dùng 
tặng bạn

- Tranh rỗng, sáp màu, 
màu nước, giấy, vải 
vụn, kéo, keo,…
- Tranh cung cấp kiến 
thức, tranh mẫu.

x x



Tên góc chơi
Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị

Nhánh 
1

Cơ thể 
của bé 

Nhánh 2
Bé cần 

gì để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh

Nhánh 
3

An 
toàn

+Bản thiết kế làm khẩu 
trang
+Vẽ quy trình làm khẩu 
trang
+Làm khẩu trang theo ý 
thích

x

- Hát, múa, vận động 
theo các bài hát về bản 
thân:  Tay thơm tay 
ngoan, Đôi mắt xinh, Cái 
mũi, Bé khỏe ngoan…
- Nghe nhạc, nghe các 
bài hát về bản thân
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

x x

* Âm 
nhạc

- Trẻ biết hát, múa, 
vận động nhịp nhàng 
theo giai điệu của bài 
hát.
- Biết sử dụng một số 
dụng cụ âm nhạc khi 
vỗ đệm, múa…

- Hát, múa, vận động 
theo các bài hát về ngày 
sinh nhật
- Nghe nhạc, nghe các 
bài hát về ngày sinh nhật
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

 Đàn , nhạc ,xắc xô, 
trống, mic, trang phục 
biểu diễn, mũ múa

x



Tên góc chơi
Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị

Nhánh 
1

Cơ thể 
của bé 

Nhánh 2
Bé cần 

gì để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh

Nhánh 
3

An 
toàn

* Toán
- Gài đúng số lượng 
trong phạm vi 3 
- Sắp xếp theo quy tắc
-Bé tập xếp số 
- Ghép hình các giác 
quan từ các mảnh rời
- Thử tài bé yêu
- Ai thông minh hơn
- Xếp số từ chấm tròn

* Khám phá
- Nhận biết các giác quan 
trên cơ thể

- Phân loại đồ dùng đồ 
chơi bạn trai – bạn gái

x

     
x

x x

Góc 
học 
tập

- Bước đầu trẻ biết sử 
dụng các kiến thức đã 
học để chơi theo nội 
dung chơi trong góc.
- Nhận biết và tạo 
được nhóm có số 
lượng từ 1 đến 2.
- Nhận biết và phân 
biệt đúng chữ cái 
trong từ.
- Trẻ nhận biết công 
dụng của một số đồ 
dùng đồ chơi và phân 
loại chúng theo yêu 
cầu
- Trẻ tích cực tham 
gia các hoạt động. * Khám phá

- Phân biệt các hoạt động 
nên – không nên để đảm 
bảo an toàn cho bé
- Sưu tầm một số món 

- Tranh lô tô về chủ đề, 
thẻ số, hình ảnh  thước  
kẻ, sách vở… 
- Một số đồ dùng phục 
vụ các bảng chơi.

x



Tên góc chơi
Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị

Nhánh 
1

Cơ thể 
của bé 

Nhánh 2
Bé cần 

gì để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh

Nhánh 
3

An 
toàn

ăn, thực phẩm tốt
.* Khám phá
- Hình ảnh về nguyên 
liệu, quy trình làm khẩu 
trang

x

Góc 
sách 
truy
ện

- Trẻ biết lật, mở 
sách, nhìn tranh, đọc 
theo tranh, tích cực, 
hứng thú tham gia 
cùng cô kể chuyện và 
chia sẻ cùng bạn bè 
trong lớp
- Sắp xếp sách chuyện 
đúng nơi quy định.

- Xem  sách truyện có 
nội dung về chủ đề Bản 
thân
- Tập kể chuyện theo 
tranh, kể chuyện cùng cô 
những câu chuyện đơn 
giản về bản thân, về cơ 
thể, giác quan, cách bảo 
vệ bản thân
- Xem tranh ảnh về 
những hoạt động bảo vệ 
cơ thể của bé, hoạt động 
hàng ngày của bé đánh 
răng, rửa mặt, tắm rửa ...
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

- Các loại sách truyện 
có nội dung về chủ đề 
trường mầm non
- Album về chủ đề Bản 
thân

x x



Tên góc chơi
Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị

Nhánh 
1

Cơ thể 
của bé 

Nhánh 2
Bé cần 

gì để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh

Nhánh 
3

An 
toàn

- Xem  sách truyện có 
nội dung về ngày sinh 
nhật bé
- Tập kể chuyện theo 
tranh, kể chuyện cùng cô 
những câu chuyện đơn 
giản về ngày sinh nhật
- Xem tranh ảnh về 
những hoạt động trong 
ngày sinh nhật: Hát chúc 
mừng sinh nhật, đội mũ 
sinh nhật, thổi nến , cắt 
bánh sinh nhật...
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

- Các loại sách truyện 
có nội dung về ngày tết 
trung thu
- Album về ngày sinh 
nhật, các hoạt động 
trong ngày sinh nhật

x

Góc 
thiên 
nhiê
n

- Trẻ tích cực tham 
gia cùng cô và các 
bạn chăm sóc cây.
- Có một số hiểu biết 
đơn giản về mối quan 
hệ giữa 
cây và nước.

- Chăm sóc cây cảnh: 
tưới nước, nhổ cỏ, lau lá 
cây, tỉa lá úa, sâu,...
- Quan sát, tìm hiểu về 
mối quan hệ giữa cây cối 
và nước.
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 

- Cây góc thiên nhiên
- Dụng cụ chăm sóc 
cây: bình tưới nước, 
khăn lau…

x x x



Tên góc chơi
Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị

Nhánh 
1

Cơ thể 
của bé 

Nhánh 2
Bé cần 

gì để lớn 
lên và 
khỏe 
mạnh

Nhánh 
3

An 
toàn

năp gọn gàng
Góc 
vận 
động

- Trẻ có những kỹ 
năng cần thiết, đúng 
để tham gia vào các 
trò chơi vận động 
tinh, thô.
- Trẻ hứng thú khi 
chơi 

- Chơi các trò chơi VĐ
+ Đi theo bước chân
+ Đi trong đường hẹp
+ Bò chui qua cổng.
- Chơi các TCVĐ tinh:
+ Ô ăn quan, Đan tết...
+ Cất dọn đồ chơi ngăn 
năp gọn gàng

- Đường hẹp, túi cát, 
cổng chui,…
- Bảng chơi ô ăn quan, 
sỏi.
- Đồ dùng để đan tết,…

x x x

Dự kiến các phương án, tình huống cá thể hoá và hướng giải quyết
- Đối với cháu có những biểu hiện khó khăn về nhận thức, hạn chế giao tiếp khi nghe cô giáo nói trẻ không tập chung, thao 
tác vai chơi còn hạn chế, những cháu không thích chơi cùng bạn (có thể do cháu mới đi học, hay do sức khoẻ).
- Đối với những cháu số tháng hơn non so với các bạn, các lĩnh vực phát triển như vận động tinh còn hạn chế
+  Giáo viên lưu ý hướng dẫn trẻ tỉ mỉ cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi, chú ý quan sát trẻ nhiều 
hơn
+ Trong khi trẻ chơi giáo viên quan sát, động viên, giúp đỡ có thể chơi cùng trẻ để can thiệp kịp thời.
+ Trao đổi với phụ huynh để có hướng khắc phục hạn chế 

XÁC NHẬN CỦA HPCM                                                                                       GIÁO VIÊN
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